
 

- Địa chỉ: Số 02 - Nguyễn Văn Trị - Phường Thanh Bình - TP. Biên Hòa 

- ĐT : 0251.3822510, 3822505 - Fax : 0251.3941718 

UBND TỈNH ĐỒNG NAI 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

 

        Số:               

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Đồng Nai, ngày           tháng      năm  

V/v rà soát bổ sung một số nội 

dung về kế hoạch đầu tư công 

năm 2023, 2024 và trung hạn 

2021-2025. 
 
 

Kính gửi:  

 

 

- UBND các huyện, thành phố Long Khánh và thành 

phố Biên Hòa; 

- Các đơn vị chủ đầu tư (có danh sách kèm theo). 

 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về chuẩn bị nội dung trình kỳ họp Hội 

đồng nhân dân tỉnh cuối năm 2023; 

Ngày 13/7/2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư có Văn bản số 3177/SKHĐT-TĐ về 

xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2024 và điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư 

công giai đoạn 2021-2025 gửi đến các đơn vị đề nghị đăng ký nhu cầu vốn năm 

2024 và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 (file điện tử 

đính kèm). Đến nay, có 21 đơn vị có báo cáo, còn một số đơn vị chủ đầu tư chưa có 

báo cáo (danh sách đính kèm). 

Để có cơ sở tổng hợp tham mưu UBND tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh 

về kế hoạch đầu tư công năm 2024, điều chỉnh và bổ sung kế hoạch đầu tư công 

trung hạn 2021-2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2023, kéo dài thời gian bố trí vốn 

đối các dự án sử dụng vốn đầu tư công cấp tỉnh, huyện, xã; Sở Kế hoạch và Đầu tư 

đề nghị các đơn vị có báo cáo bổ sung các nội dung sau: 

I. Nội dung về nhu cầu bố trí vốn kế hoạch năm 2024, điều chỉnh bổ 

sung kế hoạch năm 2023 và trung hạn 2021-2025, kéo dài thời gian bố trí vốn 

đối với các dự án do UBND tỉnh giao chỉ tiêu kế hoạch: 

 1. Nội dung điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-

2025 

a) Đối với các đơn vị chưa có báo cáo theo Văn bản số 3177/SKHĐT-TĐ 

ngày 13/7/2023, đề nghị các đơn vị khẩn trương báo cáo các nội dung sau: 

- Báo cáo thuyết minh các nội dung theo Hướng dẫn của Sở kế hoạch và Đầu 

tư tại Văn bản số 3177/SKHĐT-TĐ ngày 13/7/2023, cụ thể: 

- Báo cáo số liệu theo Biểu mẫu A. 

b) Đối với 21 đơn vị đã có báo cáo theo Văn bản số 3177/SKHĐT-TĐ ngày 

13/7/2023: đề nghị các đơn vị cho rà soát, trường hợp có điều chỉnh hoặc bổ sung 

nhu cầu kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 so với nội dung đã đăng ký thì 

báo cáo thuyết minh nhu cầu điều chỉnh, bổ sung và số liệu theo Biểu mẫu A. 

Lưu ý: Rà soát đối với các dự án đã có quyết định phê duyệt chủ trương đầu 

tư nhưng chưa bố trí vốn trung hạn giai đoạn 2021-2025 để đề xuất cụ thể từng dự 
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án. Đồng thời rà soát tiến độ thực hiện các dự án trong giai đoạn 2024-2025 để đề 

xuất điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho phù hợp 

với tiến độ thực tế triển khai. 

2. Nội dung điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023 

Trên cơ sở tình hình thực hiện 09 tháng đầu năm 2023 và ước thực hiện đến 

cuối năm 2023, đề nghị các đơn vị chủ đầu tư đề xuất điều chỉnh tăng giảm kế 

hoạch đầu tư công năm 2023 đối với từng dự án đã được UBND tỉnh giao chỉ tiêu 

kế hoạch và điều chỉnh bổ sung đến tháng 10/2023. 

(Báo cáo số liệu theo Biểu mẫu A) 

Lưu ý: Sở Kế hoạch và Đầu tư chỉ tổng hợp tham mưu điều chỉnh qua lại 

giữa các dự án và không làm thay đổi tổng nguồn theo quy định tại Khoản 8, Điều 

67, Luật Đầu tư công: Ủy ban nhân dân các cấp quyết định điều chỉnh kế hoạch 

đầu tư trung hạn và hằng năm vốn cân đối ngân sách địa phương để đầu tư giữa các 

ngành, lĩnh vực, chương trình và trong nội bộ các ngành, lĩnh vực, chương trình 

của các đơn vị sử dụng các nguồn vốn này và báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp 

tại kỳ họp gần nhất. 

3. Nội dung đăng ký bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2024 

a) Đối với các đơn vị chưa có báo cáo theo Văn bản số 3177/SKHĐT-TĐ 

ngày 13/7/2023, đề nghị các đơn vị khẩn trương báo cáo các nội dung sau: 

- Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023, các khó 

khăn, vướng mắc theo Hướng dẫn của Sở kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 

3177/SKHĐT-TĐ ngày 13/7/2023. 

- Báo cáo số liệu theo Biểu mẫu A. 

b) Đối với 22 đơn vị đã có báo cáo theo Văn bản số 3177/SKHĐT-TĐ ngày 

13/7/2023: đề nghị các đơn vị cho rà soát, trường hợp có điều chỉnh hoặc bổ sung 

nhu cầu kế hoạch năm 2024 so với nội dung đã đăng ký thì báo cáo thuyết minh 

nhu cầu điều chỉnh, bổ sung và số liệu theo Biểu mẫu A. 

Lưu ý: Điều kiện bố trí vốn khởi công mới năm 2024 phải có Quyết định phê 

duyệt dự án đầu tư và điều kiện bố trí vốn chuẩn bị đầu tư năm 2024 phải có Quyết 

định phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư (photo kèm theo). 

4. Nội dung kéo dài thời gian bố trí vốn đối với dự án sử dụng vốn ngân 

sách cấp tỉnh 

Các đơn vị chủ đầu tư dự án do UBND tỉnh giao chỉ tiêu kế hoạch khi đăng 

ký nhu cầu vốn kế hoạch năm 2024, thực hiện rà soát thời gian bố trí vốn thực hiện 

của từng dự án theo quy định tại Khoản 2 Điều 52 Luật Đầu tư công. Trường hợp 

có dự án đến hết năm 2023 đã hết thời gian bố trí vốn (thời gian bố trí vốn thực 

hiện dự án nhóm A không quá 06 năm, nhóm B không quá 04 năm, nhóm C không 

quá 03 năm) thì có giải trình cụ thể chi tiết từng dự án để đề xuất kéo dài thời gian 

bố trí vốn sang năm 2024, trong đó nêu rõ nguyên nhân chậm thực hiện, trách 

nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan, giải pháp thực hiện trong thời 

gian tới và cam kết hoàn thành dự án trong năm 2024 gửi Sở Kế hoạch và Đầu 

tư tổng hợp. 

(Danh mục dự án kéo dài thời gian bố trí vốn theo Biểu mẫu B) 
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Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ không tổng hợp nhu cầu kế hoạch năm 2024 để 

trình Hội đồng nhân dân tỉnh trong trường hợp không có báo cáo cụ thể đối với các 

dự án đã hết thời gian bố trí vốn. 

II. Nội dung kéo dài thời gian bố trí vốn đối với dự án sử dụng vốn ngân 

sách cấp huyện, xã 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 4029/UBND-KTNS ngày 

25/04/2022 về trình tự, thủ tục kéo dài thời gian bố trí vốn đối với dự án sử dụng 

vốn ngân sách cấp huyện, xã (file điện tử đính kèm); Sở Kế hoạch và Đầu tư đề 

nghị UBND các huyện, thành phố Biên Hòa và thành phố Long Khánh thực 

hiện rà soát các dự án sử dụng vốn ngân sách cấp huyện, xã đến hết năm 2022 đã 

hết thời gian bố trí vốn để đề xuất kéo dài thời gian bố trí vốn sang năm 2024. Hồ 

sơ đề xuất gồm: 

- Tờ trình đề xuất kéo dài thời gian bố trí vốn đối với dự án sử dụng vốn 

ngân sách cấp huyện, xã. 

- Danh mục dự án kéo dài thời gian bố trí vốn theo Biểu mẫu B. 

- Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp huyện thống nhất danh mục dự án 

kéo dài thời gian bố trí vốn (tên dự án, kéo dài thời gian bố trí vốn đến năm bao 

nhiêu) đối với nguồn vốn cấp huyện, xã. Trường hợp UBND cấp huyện không kịp 

trình Hội đồng nhân dân cấp huyện ban hành Nghị quyết, đề nghị UBND cấp 

huyện xin ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân dân cấp huyện có Văn bản thống 

nhất danh mục dự án đề xuất kéo dài. 

Đề nghị UBND cấp huyện gửi đầy đủ hồ sơ theo thành phần nêu trên về Sở 

Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp tham mưu UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh vào kỳ 

họp cuối năm 2023. 

III. Thời gian thực hiện 

1. Hướng dẫn về nội dung và biểu mẫu yêu cầu báo cáo 

Báo cáo cần trình bày đủ phần thuyết minh và phụ biểu, trong đó: 

- Các đơn vị sử dụng vốn ngân sách trung ương (Sở Y tế; Ban quản lý dự án 

đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh; Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng 

tỉnh; Ban Quản lý dự án bồi thường giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư; 

UBND huyện Nhơn Trạch; UBND thành phố Biên Hòa; UBND thành phố Long 

Khánh): thực hiện báo cáo theo biểu mẫu A.I.  

- Các đơn vị chủ đầu tư (kể cả UBND cấp huyện là chủ đầu tư) các dự án do 

UBND tỉnh trực tiếp giao chỉ tiêu kế hoạch: thực hiện báo cáo theo biểu mẫu A.II 

và biểu mẫu B. 

- UBND các huyện, thành phố Long Khánh và thành phố Biên Hòa: thực 

hiện báo cáo nguồn vốn ngân sách cấp huyện theo biểu mẫu A.III, A.IV và biểu 

mẫu B. 

(chi tiết biểu mẫu kèm theo Văn bản này được đăng tải tại mục thông báo 

trên trang web của Sở Kế hoạch và Đầu tư: dpidongnai.gov.vn) 

2. Đề nghị các đơn vị có Văn bản báo cáo đầy đủ các nội dung I và II nêu 

trên gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 20/10/2023 để tổng hợp báo cáo 

UBND tỉnh.  

http://dpidongnai.gov.vn/
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3. Do đây là nội dung quan trọng để tổng hợp trình Hội đồng nhân dân tỉnh 

tại kỳ họp cuối năm 2023, do đó đề nghị các đơn vị khẩn trương thực hiện đảm bảo 

thời gian. Sau thời gian trên, các đơn vị không có báo cáo xem như không có nhu 

cầu đăng ký các nội dung I và II./. 

(Nếu có vướng mắc vui lòng liên hệ Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư để 

được hướng dẫn chi tiết theo Số điện thoại: 0251.3822510 – 0933884916 gặp Bà Vi) 

 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Phòng TCKH các huyện, TPBH và TPLK; 

- Ban QLDA các huyện, TPBH và TPLK; 
- Đ/c Nguyễn Hữu Nguyên – Giám đốc sở (để báo 

cáo); 

- Lưu: VT, TĐ. 
vint 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Phan Trung Hưng Hà 
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DANH SÁCH CHỦ ĐẦU TƯ 

STT Tên đơn vị STT Tên đơn vị 

1 Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh 29 Sở Thông tin và Truyền thông 

2 
Ban Quản lý dự án bồi thường giải phóng 

mặt bằng và hỗ trợ tái định cư tỉnh 
30 Sở Thông tin và Truyền thông 

3 
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công 

trình giao thông tỉnh 
31 Sở Tư pháp 

4 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh 32 Sở Xây dựng 

5 Ban Quản lý rừng phòng hộ Tân Phú 33 Sở Y tế 

6 Ban Tôn giáo tỉnh 34 Tòa án nhân dân tỉnh 

7 Báo Đồng Nai 35 Trung tâm dịch vụ nông nghiệp 

8 Bệnh viện đa khoa Đồng Nai 36 
Trung tâm Giám định chất lượng xây 

dựng 

9 Bệnh viện đa khoa Thống Nhất 37 
Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục 

thể thao 

10 Bệnh viện Da liễu Đồng Nai 38 Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh 

11 Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai 39 
Trung tâm Văn hoá - Điện ảnh Đồng 

Nai 

12 Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh 40 
Trường Cao đẳng công nghệ cao Đồng 

Nai 

13 Chi cục Chăn nuôi và Thú y  41 Trường Cao đẳng Y tế Đồng Nai 

14 Chi cục kiểm lâm 42 Trường Đại học Đồng Nai 

15 
Chi cục trồng trọt, bảo vệ thực vật và thủy 

lợi 
43 

Trường Trung cấp văn hóa nghệ thuật 

Đồng Nai 

16 Công an tỉnh 44 UBND huyện Cẩm Mỹ 

17 
Công ty TNHH MTV khai thác công trình 

thủy lợi 
45 UBND huyện Định Quán 

18 Đài phát thanh truyền hình Đồng Nai 46 UBND huyện Long Thành 

19 
Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng 

Nai 
47 UBND huyện Nhơn Trạch 

20 Liên đoàn lao động 48 UBND huyện Tân Phú 

21 Liên hiệp hợp tác xã tỉnh Đồng Nai 49 UBND huyện Thống Nhất 

22 Nhà hát Nghệ thuật Đồng Nai 50 UBND huyện Trảng Bom 

23 Sở Công thương 51 UBND huyện Vĩnh Cửu 

24 Sở Giáo dục và Đào tạo 52 UBND huyện Xuân Lộc 

25 Sở Khoa học và Công nghệ 53 UBND thành phố Biên Hòa 

26 Sở Lao động, thương binh và xã hội 54 UBND thành phố Long Khánh 

27 Sở Nội vụ 55 Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai 

28 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn     
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TÌNH HÌNH BÁO CÁO THEO VĂN BẢN SỐ VĂN BẢN SỐ 3177/SKHĐT-

TĐ NGÀY 13/7/2023 CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

STT Tên đơn vị Số ký hiệu Ghi chú 

A CÁC ĐƠN VỊ ĐÃ BÁO CÁO     

1 
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN BỒI THƯỜNG GIẢI 

PHÓNG MẶT BẰNG VÀ HỖ TRỢ TÁI ĐỊNH CƯ 
30/BC-BQLDABT  

2 
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 

CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG TỈNH ĐỒNG NAI 

834/BQLDACTGT-TCKH và 

230/BC-BQLDACTGT 
 

3 
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TỈNH 

ĐỒNG NAI 

177/BC-BQLDADTXD và 

183/BC-BQLDAĐTXD 
 

4 BÁO ĐỒNG NAI 154-BC/BĐN  

5 BỆNH VIỆN QUÂN Y 7B 490/BC-BV  

6 
CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT 

VÀ THỦY LỢI 
734/BC-TTBVTV&TL  

7 CÔNG AN TỈNH ĐỒNG NAI 2533/CAT-PH10  

8 
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHAI THÁC 

CÔNG TRÌNH THỦY LỢI ĐỒNG NAI 
751/BC-KTTL-KH  

9 
ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH TỈNH 

ĐỒNG NAI 
282/KH-ĐPTTH  

10 
KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN VĂN HÓA ĐỒNG 

NAI 

902/TTr-KBT-KHTC và 

621/KBT-KHĐTC 
 

11 LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH ĐỒNG NAI 217/CV-LMHTX  

12 
QUÂN KHU 7 - BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH 

ĐỒNG NAI 
2836/BC-BCH  

13 
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

TỈNH ĐỒNG NAI 
3339/SNN-KHTC  

14 
TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT - SỞ TÀI 

NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
1042/TTPTQĐ-BT  

15 TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI 1164/ĐHĐN-KHTC  

16 UBND HUYỆN CẨM MỸ TỈNH ĐỒNG NAI 
6246/UBND-TNMT và 

397/BC-UBND 
 

17 UBND HUYỆN TÂN PHÚ TỈNH ĐỒNG NAI 193/KH-UBND  

18 UBND HUYỆN XUÂN LỘC TỈNH ĐỒNG NAI 
462/BC-UBND và 445/BC-

UBND 
 

19 UBND THÀNH PHỐ BIÊN HÒA 
248/BC-UBND và 136/BC-

TCKH-XDCB 
 

20 UBND TP. LONG KHÁNH TỈNH ĐỒNG NAI 1521/BC-UBND  

21 ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN VĨNH CỬU 1534/BC-UBND  

B 
CÁC ĐƠN VỊ UBND CẤP HUYỆN CHƯA CÓ 

BÁO CÁO 
    

1 UBND HUYỆN ĐỊNH QUÁN   
 

2 UBND HUYỆN LONG THÀNH     

3 UBND HUYỆN NHƠN TRẠCH     

4 UBND HUYỆN THỐNG NHẤT   

5 UBND HUYỆN TRẢNG BOM   
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